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PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
CHIẾC LÁ
Chim sâu hỏi chiếc lá: 
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi! 
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu. 
- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn? 
- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ. 
- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa? 
- Chưa. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường. 
- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện. 
- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến. 
(Theo Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương, NXB Kim Đồng, 2019) 
[bookmark: _Hlk191906699]Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào giấy kiểm tra 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích 				B. Truyền thuyết 
C. Truyện đồng thoại 				D. Truyện ngụ ngôn 
Câu 2. Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên? 
A. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người. 
B. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử. 
C. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ. 
D. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
Câu 3. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào? 
A. Ngôi thứ nhất	B. Ngôi thứ ba	C. Ngôi thứ hai	D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 4. Em hiểu nghĩa của từ “nhỏ nhoi” trong câu “Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường” là gì?
A. Nhỏ và trông cân đối, dễ thương 			      
B. Nhỏ bé, gây ấn tượng ít ỏi, mong manh
C. Không có gì khác thường, không có gì đặc biệt 	   
D. Có kích thước ngắn

Câu 5. Vì sao bông hoa trong câu chuyện trên lại khẳng định “Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế”? 
A. Vì chiếc lá có thể biến thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người. 
B. Vì mặc dù chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường nhưng suốt đời chiếc lá chưa một lần nào biến thành một thứ gì khác. 
C. Vì chính nhờ sự tồn tại của những chiếc lá bình thường như vậy mới có sự sống, sự sinh sôi, phát triển của cây. 
D. Vì bác gió thường rì rầm kể câu chuyện về cuộc đời chiếc lá suốt đêm ngày cho hoa nghe. 
Câu 6. Từ nào dưới đây không phải là từ ghép? 
A. Chiếc lá 		B. Rì rầm 			C. Bông hoa 			D. Chim sâu 
Câu 7. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào trong câu văn sau “Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa”? 
A. Điệp ngữ, So sánh	      			B. Hoán dụ, Điệp ngữ        
C. Nhân hóa, So sánh	     			D. Ẩn dụ, điệp ngữ 
Câu 8. Tìm câu có chủ ngữ là một cụm danh từ trong những câu sau.
A. Thế thì chán thật! 				B. Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. 
C. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện.		D. Ngày nhỏ, tôi là một búp non.
Câu 9. Nếu là chiếc lá em có muốn biến thành hoa thành quả thành một ngôi sao thành một vầng mặt trời không? Vì sao? 
Câu 10. Từ văn bản trên, em rút ra cho mình những bài học gì trong cuộc sống? 
PHẦN II. VIẾT VĂN
Viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em.
----Hết----
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
CHÚ BÒ BA BỚT
“...Mang tấm thân rách nát vội vàng tìm đàn, Ba Bớt tự hỏi vì đâu nên nỗi? Phải chăng do cái tính kiêu căng ngạo mạn của nó gây nên. Giá nó sống giản dị, khiêm tốn như những con bò kia, chắc không phải nhận hậu quả đáng buồn.
Trưa ngày thứ mười thì Ba Bớt tìm về được trảng cỏ. Vừa trông thấy nó, cả đàn bò lao tới vây quanh, chúng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Con nào cũng muốn len vào trong để được đứng gần Ba Bớt, nhìn rõ người bạn sau bao ngày lưu lạc. Trông thân hình gầy rộc, đầy thương tích và đôi mắt trõm sâu vì đói khát, mất ngủ của Ba Bớt, những con bò trong đàn rất xúc động. Chúng hỏi Ba Bớt những ngày qua sống ở đâu, ăn uống thế nào và làm sao bị thương. Ở trong rừng, Ba Bớt có nghe được tiếng gọi của chúng không...
Nghe Ba Bớt kể lại nỗi vất vả, nguy hiểm trong chuyến lạc đàn, bác Bò đực đầu đàn nhẹ nhàng nói:
– Khi cháu bị lạc, cả đàn cũng không ăn không ngủ được vì nhớ thương. Ở đời, không có ai hiểu và cảm thông với ta bằng giữa chúng ta với nhau đâu. Nhưng thật may cháu đã trở về.
Ba Bớt cứ nghĩ rằng khi trở về nó sẽ phải nhận thái độ ghẻ lạnh  và những lời nhiếc móc giễu cợt của đàn bò, nhưng tất cả đều yêu thương nó. Tình cảm đó đã xoá tan mặc cảm trong lòng Ba Bớt và nó cảm thấy ân hận về lối sống trước đây của mình. Từ đôi mắt trõm sâu của Ba Bớt ứa ra hai giọt nước mắt. Ba Bớt xúc động nói:
– Những ngày lưu lạc, tôi đã thấy thấm thía rằng: Không thể nào sống mà không có bạn, không có đàn. Kể từ nay tôi sẽ sống gần gũi, chân tình với các thành viên trong đàn.
Những con bò cất tiếng hò vang. Chúng sung sướng chạy khắp bãi cỏ, đùa vui với nhau vì chú bò Ba Bớt đã nhận ra một bài học sâu sắc ở đời.”
( Theo Truyện đọc lớp 1, trang 39, NXB GD Việt Nam 2018)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào giấy kiểm tra 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích 	B. Truyền thuyết 	C. Truyện đồng thoại 	D. Truyện ngụ ngôn 
Câu 2. Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của thể loại thể hiện trong văn bản trên? 
A. Nhân vật chú bò Ba Bớt có chỉ là một chú bò bình thường.
B. Nhân vật chú bò Ba Bớt có những đặc điểm kì lạ. 
C. Nhân vật chú bò Ba Bớt gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
D. Nhân vật chú bò Ba Bớt được nhân cách hóa như con người
Câu 3. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào? 
A. Ngôi thứ nhất	B. Ngôi thứ ba	C. Ngôi thứ hai	D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 4. Nhận xét nào sau đây đúng về nhân vật Ba Bớt?
A. Là một con bò thông minh, dũng cảm
B. Là một con bò kiêu căng, ngạo mạn, sau đó biết hối lỗi
C. Là một con bò tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người
D. Là một con bò nhút nhát, yếu đuối
Câu 5: Thái độ của đàn bò khi Ba Bớt trở về như thế nào? 
A. Ghẻ lạnh, xa lánh				B. Vui mừng, yêu thương
C. Thờ ơ, lạnh nhạt				D. Tức giận, trách móc
Câu 6. Từ nào sau đây là từ láy? 
A. Vội vàng		B. Kiêu căng		C. Thương tích		D. Xúc động
Câu 7. Câu nói nào thể hiện bài học sâu sắc mà Ba Bớt nhận ra? 
A. "Mang tấm thân rách nát vội vàng tìm đàn".
B. "Ở đời, không có ai hiểu và cảm thông với ta bằng giữa chúng ta với nhau đâu".
C. "Không thể nào sống mà không có bạn, không có đàn".
D. "Những con bò cất tiếng hò vang".
Câu 8. Bài học "Không thể nào sống mà không có bạn, không có đàn" có ý nghĩa gì? 
A. Con người cần phải có nhiều bạn bè	         B. Tình bạn và sự đoàn kết là rất quan trọng
C. Phải biết dựa dẫm vào người khác	         D. Cần phải sống hòa nhập với cộng đồng
Câu 9. Em có đồng tình với cách cư xử của đàn bò đối với Ba Bớt không? Vì sao?
Câu 10. Từ câu chuyện của Ba Bớt, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống?
PHẦN II. VIẾT VĂN
Viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em
----Hết----
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên  dưới
NÀNG TIÊN ỐC


“Xưa có bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc
Một hôm bà bắt được
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán
Liền thả vào trong chum
Rồi bà lại đi làm
Đến khi về thấy lạ:
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ
Bà già thấy chuyện lạ
Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước
Bà già liền bí mật
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Hai mẹ con từ đó
Rất là thương yêu nhau...”
(Theo Phan Thị Thanh Nhàn)
.
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào giấy kiểm tra 
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Thơ 5 chữ		B. Thơ 4 chữ		C. Thơ tự do		D. Thơ lục bát
Câu 2. Yếu tố tự sự trong bài thơ được thể hiện qua đâu? 
A. Cách miêu tả thiên nhiên sinh động	B. Câu chuyện về bà lão và nàng tiên ốc
C. Nhịp điệu vui tươi, trong sáng		D. Cách gieo vần nhịp nhàng
Câu 3. Yếu tố miêu tả trong bài thơ được thể hiện qua đâu? 
A. Lời nói của nhân vật			B. Câu chuyện về bà lão và con ốc xanh
C. Nhịp điệu vui tươi, trong sáng		D. Cách miêu tả sự vật và sự kiện
Câu 4. Tại sao bà lão lại không bán con ốc xanh? 
A. Vì nó có vỏ biêng biếc xanh, khác với các con ốc khác
B. Vì nó có giá trị cao
C. Vì nó quá nhỏ để bán
D. Vì vỏ nó màu xanh nên không ai mua
Câu 5. Trong những từ sau, đâu là từ mượn?
A. Bí mật		B. Xinh xinh		C. Mẹ con		D. Biêng biếc
Câu 6. Chi tiết nào trong bài thơ thể hiện sự kỳ diệu? 
A. Sân nhà sạch sẽ, đàn lợn được ăn, cơm nước tinh tươm
B. Bà lão chuyên mò cua bắt ốc
C. Bà lão mang ốc về thả vào chum
D. Bà lão rình xem chum nước
Câu 7. Hành động nào của bà lão đã giúp nàng tiên thoát ra khỏi vỏ ốc? 
A. Rình xem chum nước				B. Cho nàng tiên thức ăn			
C. Đập vỡ vỏ ốc xanh 				D. Đổ nước vào chum

Câu 8. Bài thơ thể hiện rõ nhất thông điệp nào? 
A. Sự kỳ diệu của thiên nhiên
B. Sự chăm chỉ của bà lão
C. Tình yêu thương và lòng nhân hậu sẽ mang đến điều kỳ diệu
D. Mối quan hệ giữa con người và thế giới thần tiên
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của yếu tố miêu tả trong bài thơ.
Câu 10. Tóm tắt câu chuyện trong bài thơ bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu.
PHẦN II. VIẾT VĂN
Viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em.
----Hết----
































